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	1
	Cải tạo, sửa chữa khu làm việc, thư viện
	m2
	1.500
	 
	408
	 
	1.908
	2.800
	350
	430
	620
	4.200
	2.292

	2
	Cải tạo, sửa chữa giảng đường, phòng học, khu thực hành, thí nghiệm
	m2
	2.000
	300
	600
	1.310
	4.210
	1.400
	 -
	320
	4.280
	17.000
	12.790

	6
	Cải tạo, sửa chữa hội trường
	m2
	
	- 
	- 
	- 
	
	950
	 -
	 -
	920
	
	

	7
	Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu
	m2
	
	- 
	- 
	- 
	
	850
	 -
	 -
	 
	
	

	8
	Cải tạo, sửa chữa, làm mới sân thể thao
	m2
	
	- 
	- 
	- 
	
	5.400
	 -
	 -
	2.880
	
	

	3
	Xây dựng nhà thép tiền chế phục vụ cầu tuyển sinh, bộ phận một cửa và trưng bày giới thiệu sản phẩm của nhà trường
	m2
	- 
	- 
	- 
	- 
	0
	 -
	 -
	110
	 -
	110
	110

	4
	Cải tạo, làm mới sân, đường nội bộ
	m2
	5.000
	1.200
	 
	2.000
	8.200
	11.300
	1.400
	600
	2.700
	16.000
	7.800

	5
	Cải tạo, làm mới cổng, tường rào
	m
	1.000
	1.260
	 
	600
	2.860
	1.300
	1.260
	90
	950
	3.600
	740

	9
	Cải tạo hệ thống chiếu sáng
	Hệ thống
	- 
	- 
	- 
	- 
	0
	1
	1
	1
	1
	4
	4

	10
	Cải tạo thống thoát nước
	Hệ thống
	- 
	- 
	- 
	- 
	0
	1
	 -
	1
	1
	3
	3

	11
	Cải tạo hệ thống cây xanh, cảnh quan
	Hệ thống
	- 
	- 
	- 
	- 
	0
	1
	 -
	 -
	 -
	1
	1

	12
	Thay thế các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy
	Hệ thống
	- 
	- 
	- 
	- 
	0
	1
	 -
	 -
	 -
	1
	1

	13
	Khoan giếng, lắp đặt hệ thống cấp điện
	Hệ thống
	 -
	1
	 -
	 -
	1
	 -
	1
	 -
	 -
	1
	0

	14
	Lắp đặt trạm biến áp và đường dây 22kv
	Hệ thống
	- 
	- 
	- 
	- 
	0
	 -
	1
	 -
	 -
	1
	1

	15
	Sửa chữa nhà ăn
	m2
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